
SỞ Y TẾ KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRUNG  TÂM  Y  TẾ  DIÊN  KHÁNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /BC-YTDK 
 

Diên Khánh, ngày  14  tháng 01 năm 2022 

BÁO CÁO 
Đánh giá cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Diên Khánh,  

ngày 14/01/2022 
 

Căn cứ Công văn số 5794/ SYT-NVYT ngày 20/11/2021 của Sở Y tế Khánh 

Hòa về việc hướng dẫn điều chỉnh, bổ sung đánh giá cấp độ dịch COVID-19 trên 

địa bàn tỉnh,  

Trung tâm Y tế Diên Khánh báo cáo kết quả đánh giá cấp độ dịch COVID-19 

trên địa bàn huyện Diên Khánh từ ngày 31/12/2021 – 13/01/2022 (Đính kèm Bảng 

đánh giá cấp độ dịch COVID-19 của 18 xã, thị trấn).    

Trân trọng! 

 
Nơi nhận:    
- Sở Y tế Khánh Hòa (VBĐT);  
- TTKSBT tỉnh Khánh Hòa (VBĐT); 

- UBND huyện Diên Khánh (VBĐT); 
- Lưu: VT, KHNV.                             

                              KT. GIÁM ĐỐC 
                     PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 
 

                       Huỳnh Cẩm Thạch 

 

 

                        
 

   



Số ca F0 
cộng 
đồng 
(tuần 

trước+tr
ong 
tuần)

Số dân
F0 cộng 

đồng/100.000
/tuần

Số người trên 
18 tuổi được 

tiêm

Số người 
trên 18 

tuổi

Tỉ lệ người từ 
18 tuổi trở lên 
được tiêm ít 
nhất 01 liều 

Vắc xin phòng 
COVID-19

Số người trên 50 
tuổi được tiêm

Số người 
trên 50 

tuổi

Tỉ lệ người 
từ ≥ 50 tuổi 

được tiêm đủ 
liều Vắc xin 

phòng 
COVID-19

Huyện Diên 
Khánh

5657400000 Cấp 2 271 145895 92.88 109,015 110,072 99.04 38,939 40,619 95.86

1 5657422651
Thị trấn Diên 
Khánh

Cấp 2 30 21547 6.96 16,552 16,731 98.93 6,218 6,455 96.33

2 5657422654 Xã Diên Lâm Cấp 3 9 4925 9.14 3,616 3,639 99.37 1,188 1,279 92.89

3 5657422657 Xã Diên Điền Cấp 1 3 11398 1.32 8,390 8,463 99.14 2,822 2,952 95.60

4 5657422660 Xã Diên Xuân Cấp 3 10 5593 8.94 4,118 4,178 98.56 1,872 1,942 96.40

5 5657422663 Xã Diên Sơn Cấp 1 7 11840 2.96 8,615 8,760 98.34 2,690 2,853 94.29

6 5657422666 Xã Diên Đồng Cấp 3 8 4091 9.78 2,955 2,989 98.86 985 1,037 94.99

7 5657422669 Xã Diên Phú Cấp 1 2 9532 1.05 7,233 7,304 99.03 2,990 3,093 96.67

8 5657422672 Xã Diên Thọ Cấp 3 8 4851 8.25 3,397 3,429 99.07 1,121 1,185 94.60

9 5657422675 Xã Diên Phước Cấp 3 11 7046 7.81 5,623 5,647 99.57 1,827 1,880 97.18

10 5657422678 Xã Diên Lạc Cấp 3 20 9895 10.11 7,109 7,175 99.08 2,632 2,634 99.92

11 5657422681 Xã Diên Tân Cấp 1 0 2866 0.00 2,153 2,182 98.67 754 801 94.13

12 5657422684 Xã Diên Hòa Cấp 1 1 5956 0.84 4,600 4,611 99.76 1,566 1,591 98.43

13 5657422687 Xã Diên Thạnh Cấp 3 18 5656 15.91 4,255 4,339 98.06 1,459 1,590 91.76

14 5657422690 Xã Diên Toàn Cấp 3 19 7329 12.96 5,840 5,882 99.29 2,024 2,098 96.47

15 5657422693 Xã Diên An Cấp 3 72 11138 32.32 8,521 8,580 99.31 3,181 3,326 95.64

16 5657422696 Xã Bình Lộc Cấp 3 28 7523 18.61 5,554 5,607 99.05 1,737 1,874 92.69

17 5657422702 Xã Suối Hiệp Cấp 3 21 9308 11.28 6,673 6,715 99.37 2,615 2,686 97.36

18 5657422705 Xã Suối Tiên Cấp 2 4 5401 3.70 3,811 3,841 99.22 1,258 1,343 93.67

Kết quả đánh giá cấp độ dịch tại huyện Diên Khánh
(Kèm theo Báo cáo số   208     /BC-YTDK ngày 14/01/2022 của Trung tâm Y tế Diên Khánh)

Tiêu chí 2

Đơn vị hành 
chính

STT Mã xã/phường Tên xã/ 
phường
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độ dịch

Tiêu chí  1
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